BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SXD ngày     /6/2020 của Sở Xây dựng)


1. Về phương pháp điều tra, khảo sát đơn giá nhân công xây dựng:
Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, khảo sát đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (sau đây gọi là Thông tư 15/2019/TT-BXD). Cụ thể:

1.1. Cách thức điều tra, khảo sát: phỏng vấn trực tiếp, gửi phiếu điều tra khảo sát tới đối tượng được khảo sát.
1.2. Đối tượng điều tra, khảo sát:

- Điều tra, khảo sát thông qua người sử dụng lao động: Sở Xây dựng phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Giá xây dựng liên hệ làm việc với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, các chủ đầu tư, các đơn vị, doanh nghiệp để tiến hành điều tra, khảo sát bằng phương thức gửi phiếu điều tra đến đối tượng được khảo sát, gồm có:

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang; Các ban quản lý dự án ĐTXD trực thuộc UBND các huyện, thành phố Bắc Giang.

+ Các đơn vị thi công xây lắp, tư vấn thiết kế trên địa bàn tỉnh.

1.3. Số lượng khảo sát giá nhân 
- Đối với đơn giá nhân công xây dựng:

+ Một nhóm nhân công xây dựng cần thực hiện điều tra, khảo sát tối thiểu đơn giá nhân công của 03 công tác xây dựng trong nhóm theo tổ đội thực hiện công tác đó (bao gồm thợ chính và thợ phụ); mỗi công tác xây dựng cần thực hiện điều tra tối thiểu tại 03 công trình hoặc kết hợp các số liệu điều tra từ chuyên gia, số liệu thống kê từ hồ sơ quyết toán và kết quả trúng thầu;

+ Đơn giá nhân công xây dựng của mỗi công tác xây dựng thứ i trong công thức 1.1 được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát tại Phụ lục số 7, 8, 9 và tổng hợp số liệu tính toán theo Phụ lục số 10 của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

- Đối với đơn giá nhân công tư vấn xây dựng:

+ Một nhóm nhân công tư vấn xây dựng cần điều tra, khảo sát tối thiểu 3 đơn vị tư vấn; mỗi đơn vị tư vấn điều tra tối thiểu 3 chuyên gia tư vấn thực hiện các công tác thuộc danh mục các công tác tư vấn xây dựng quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

+ Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng của mỗi công việc tư vấn thứ 1 trong công thức 1.2 được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát công bố tại Phụ lục số 12 và tổng hợp số liệu tính toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số 13 của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

 Những khu vực không đủ số lượng để điều tra, khảo sát thì lấy theo số lượng khảo sát thực tế thu thập được. 
2. Phương pháp tính toán đơn giá nhân công:

Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Quyết định này là đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực được xác định theo phương pháp trung bình số học đơn giá nhân công thu thập, tổng hợp từ các mẫu phiếu khảo sát, được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

3. Tổng hợp, xử lý số liệu điều tra, khảo sát và lựa chọn mức đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phù hợp với khung đơn giá nhân công do Bộ Xây dựng quy định:

3.1. Đề xuất áp dụng đơn giá nhân công xây dựng

Căn cứ vào số liệu khảo sát, tính toán đơn giá nhân công xây dựng và khung đơn giá nhân công do Bộ Xây dựng quy định, Sở Xây dựng đề xuất áp dụng đơn giá nhân công xây dựng để công bố trên địa bàn tỉnh như sau:

- Đối với đơn giá nhân công theo kết quả khảo sát, tính toán phù hợp với khung đơn giá nhân công quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì áp dụng theo mức đơn giá khảo sát, tính toán.

- Đối với đơn giá nhân công theo kết quả khảo sát, tính toán thấp hơn mức tối thiểu của khung đơn giá nhân công quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì áp dụng theo mức đơn giá nhân công tối thiểu theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.
- Đối với đơn giá nhân công theo kết quả khảo sát, tính toán cao hơn mức tối đa của khung đơn giá nhân công quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì áp dụng theo mức đơn giá nhân công tối đa theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

3.2. So sánh kết quả khảo sát, tính toán với khung đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng quy định và lựa chọn

Đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) được khảo sát, tính toán cho 02 khu vực trên địa bàn tỉnh:

+ Vùng III bao gồm các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang.

+ Vùng IV bao gồm các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.

Căn cứ hướng dẫn của Thông tư 15/2019/TT-BXD và kết quả điều tra, khảo sát, Sở Xây dựng tính toán, xử lý loại bỏ những số liệu bất thường, tính bình quân các số liệu bảo đảm nguyên tắc bình quân tiên tiến phù hợp với mặt bằng chung của thị trường lao động tại từng khu vực, kết quả được tổng hợp như sau:
BẢNG 3.1: SO SÁNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG (VÙNG III) THEO KẾT QUẢ TÍNH TOÁN SO VỚI KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2019/TT-BXD
	TT
	Nhóm
	Bậc thợ bình quân
	Đơn giá nhân công theo kết quả khảo sát, tính toán
	Khung đơn giá nhân công của Bộ Xây dựng
	Đơn giá được lựa chọn để công bố
	Đơn giá nhân công theo kết quả khảo sát, tính toán so với khung TT 15/2019/TT-BXD
	Cách lựa chọn đơn giá nhân công
	Cách lựa chọn đơn giá nhân công

	
	
	
	
	Mức thấp nhất
	Mức cao nhất
	
	
	

	I
	Nhân công xây dựng

	1
	Nhóm 1
	3,5/7
	247.913
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	2
	Nhóm 2
	3,5/7
	282.986
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	3
	Nhóm 3
	3,5/7
	295.164
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	4
	Nhóm 4
	3,5/7
	313.374
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	5
	Nhóm 5
	3,5/7
	314.290
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	6
	Nhóm 6
	3,5/7
	389.345
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	7
	Nhóm 7
	3,5/7
	387.261
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	8
	Nhóm 8
	3,5/7
	361.356
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	9
	Nhóm 9
	3,5/7
	373.463
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	10
	Nhóm 10
	3,5/7
	409.089
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	11
	Nhóm 11
	3,5/7
	524.963
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	12
	Kỹ sư (kỹ sư khảo sát, thí nghiệm)
	4/8
	432.758
	180.000
	246.000
	246.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	13
	Nghệ nhân
	1,5/2
	770.040
	504.000
	527.000
	527.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	14
	Thuyền trưởng
	1,5/2
	316.472
	296.000
	443.000
	316.472
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	15
	Thuyền phó
	1,5/2
	296.000
	296.000
	443.000
	296.000
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	16
	Thủy thủ, thợ máy
	2/4
	180.605
	296.000
	443.000
	296.000
	Thấp hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối thiểu Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	17
	Thợ điều khiển tàu sông
	1,5/2
	276.292
	296.000
	443.000
	296.000
	Thấp hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối thiểu Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	18
	Thợ lặn
	2/4
	271.735
	504.000
	527.000
	504.000
	Thấp hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối thiểu Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	II
	Tư vấn xây dựng

	1
	Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án
	 
	767.357
	600.000
	1.160.000
	767.357
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	2
	Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn
	 
	662.528
	460.000
	890.000
	662.528
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	3
	Kỹ sư
	 
	517.197
	310.000
	600.000
	517.197
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	4
	Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề
	 
	335.311
	280.000
	450.000
	335.311
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát


BẢNG 3.2: SO SÁNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG (VÙNG IV) THEO KẾT QUẢ TÍNH TOÁN SO VỚI KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2019/TT-BXD
	TT
	Nhóm
	Bậc thợ bình quân
	Đơn giá nhân công theo kết quả khảo sát, tính toán
	Khung đơn giá nhân công của Bộ Xây dựng
	Đơn giá được lựa chọn để công bố
	Đơn giá nhân công theo kết quả khảo sát, tính toán so với khung TT 15/2019/TT-BXD
	Cách lựa chọn đơn giá nhân công

	
	
	
	
	Mức thấp nhất
	Mức cao nhất
	
	
	

	I
	Nhân công xây dựng

	1
	Nhóm 1
	3,5/7
	231.195
	172.000
	237.000
	231.195
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	2
	Nhóm 2
	3,5/7
	263.428
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	3
	Nhóm 3
	3,5/7
	278.807
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	4
	Nhóm 4
	3,5/7
	305.605
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	5
	Nhóm 5
	3,5/7
	317.354
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	6
	Nhóm 6
	3,5/7
	404.203
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	7
	Nhóm 7
	3,5/7
	359.081
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	8
	Nhóm 8
	3,5/7
	328.296
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	9
	Nhóm 9
	3,5/7
	297.779
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	10
	Nhóm 10
	3,5/7
	349.262
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	11
	Nhóm 11
	3,5/7
	485.000
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	12
	Kỹ sư (kỹ sư khảo sát, thí nghiệm)
	4/8
	317.809
	172.000
	237.000
	237.000
	Cao hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối đa Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD

	13
	Nghệ nhân
	1,5/2
	395.619
	479.000
	502.000
	479.000
	Thấp hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối thiểu Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	14
	Thuyền trưởng
	1,5/2
	301.192
	280.000
	422.000
	301.192
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	15
	Thuyền phó
	1,5/2
	280.000
	280.000
	422.000
	280.000
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	16
	Thủy thủ, thợ máy
	2/4
	171.885
	280.000
	422.000
	280.000
	Thấp hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối thiểu Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	17
	Thợ điều khiển tàu sông
	1,5/2
	262.952
	280.000
	422.000
	280.000
	Thấp hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối thiểu Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	18
	Thợ lặn
	2/4
	258.615
	479.000
	502.000
	479.000
	Thấp hơn khung của BXD
	Lấy theo mức tối thiểu Phụ lục 4 của TT 15/2019/TT-BXD 

	II
	Tư vấn xây dựng

	1
	Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án
	 
	782.565
	560.000
	1.000.000
	782.565
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	2
	Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn
	 
	604.625
	400.000
	800.000
	604.625
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	3
	Kỹ sư
	 
	475.543
	280.000
	540.000
	475.543
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát

	4
	Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề
	 
	295.162
	251.000
	405.000
	295.162
	Phù hợp với khung của BXD
	Lấy theo kết quả khảo sát


4. So sánh chênh lệch giữa đơn giá nhân công trong dự thảo Quyết định và đơn giá nhân công cũ (đơn giá nhân công hiện hành):
BẢNG 4.1: BẢNG SO SÁNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG (VÙNG III) TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SO SÁNH VỚI  ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 262/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2020 CỦA UBND TỈNH
	TT
	Nhóm
	Bậc thợ bình quân
	Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định số 262/QĐ-UBND
	Đơn giá nhân công trong dự thảo Quyết định
	Chênh lệch, 
tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ chênh lệch, tăng (+), giảm (-)

	1
	Nhóm 1
	3,5/7
	195.103
	246.000
	50.897
	26%

	2
	Nhóm 2
	3,5/7
	195.103
	246.000
	50.897
	26%

	3
	Nhóm 3
	3,5/7
	195.103
	246.000
	50.897
	26%

	4
	Nhóm 4
	3,5/7
	219.542
	246.000
	26.458
	12%

	5
	Nhóm 5
	3,5/7
	219.542
	246.000
	26.458
	12%

	6
	Nhóm 6
	3,5/7
	219.542
	246.000
	26.458
	12%

	7
	Nhóm 7
	3,5/7
	219.542
	246.000
	26.458
	12%

	8
	Nhóm 8
	3,5/7
	195.103
	246.000
	50.897
	26%

	9
	Nhóm 9
	3,5/7
	212.915
	246.000
	33.085
	16%

	10
	Nhóm 10
	3,5/7
	243.568
	246.000
	2.432
	1%

	11
	Nhóm 11
	3,5/7
	219.542
	246.000
	26.458
	12%

	12
	Kỹ sư (kỹ sư khảo sát, thí nghiệm)
	4/8
	246.000
	246.000
	0
	0%

	13
	Nghệ nhân
	1,5/2
	504.000
	527.000
	23.000
	5%

	14
	Thuyền trưởng
	1,5/2
	316.472
	316.472
	0
	0%

	15
	Thuyền phó
	1,5/2
	296.000
	296.000
	0
	0%

	16
	Thủy thủ, thợ máy
	2/4
	180.605
	296.000
	115.395
	64%

	17
	Thợ điều khiển tàu sông
	1,5/2
	276.292
	296.000
	19.708
	7%

	18
	Thợ lặn
	2/4
	271.735
	504.000
	232.265
	85%


Đơn giá nhân công mới vùng III trong dự thảo Quyết định bình quân tăng 19%, tăng thấp nhất 0%, tăng cao nhất 85% so với đơn giá nhân công cũ (đơn giá nhân công hiện hành)
BẢNG 4.2: BẢNG SO SÁNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG (VÙNG IV) TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SO SÁNH VỚI  ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 262/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2020 CỦA UBND TỈNH
	TT
	Nhóm
	Bậc thợ bình quân
	Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định số 262/QĐ-UBND
	Đơn giá nhân công trong dự thảo Quyết định
	Chênh lệch, 
tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ chênh lệch, tăng (+), giảm (-)

	1
	Nhóm 1
	3,5/7
	185.683
	231.195
	45.512
	25%

	2
	Nhóm 2
	3,5/7
	185.683
	237.000
	51.317
	28%

	3
	Nhóm 3
	3,5/7
	185.683
	237.000
	51.317
	28%

	4
	Nhóm 4
	3,5/7
	208.942
	237.000
	28.058
	13%

	5
	Nhóm 5
	3,5/7
	208.942
	237.000
	28.058
	13%

	6
	Nhóm 6
	3,5/7
	208.942
	237.000
	28.058
	13%

	7
	Nhóm 7
	3,5/7
	208.942
	237.000
	28.058
	13%

	8
	Nhóm 8
	3,5/7
	185.683
	237.000
	51.317
	28%

	9
	Nhóm 9
	3,5/7
	202.635
	237.000
	34.365
	17%

	10
	Nhóm 10
	3,5/7
	231.808
	237.000
	5.192
	2%

	11
	Nhóm 11
	3,5/7
	208.942
	237.000
	28.058
	13%

	12
	Kỹ sư (kỹ sư khảo sát, thí nghiệm)
	4/8
	237.000
	237.000
	0
	0%

	13
	Nghệ nhân
	1,5/2
	479.000
	479.000
	0
	0%

	14
	Thuyền trưởng
	1,5/2
	301.192
	301.192
	0
	0%

	15
	Thuyền phó
	1,5/2
	280.000
	280.000
	0
	0%

	16
	Thủy thủ, thợ máy
	2/4
	171.885
	280.000
	108.115
	63%

	17
	Thợ điều khiển tàu sông
	1,5/2
	262.952
	280.000
	17.048
	6%

	18
	Thợ lặn
	2/4
	258.615
	479.000
	220.385
	85%


Đơn giá nhân công mới vùng III trong dự thảo Quyết định bình quân tăng 19%, tăng thấp nhất 0%, tăng cao nhất 85% so với đơn giá nhân công cũ (đơn giá nhân công hiện hành)
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